Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua vật tư củng cố cơ sở BĐKT và sửa chữa hệ thống thông tin liên lạc.
- Bên mời thầu: Lữ đoàn 205.
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho Quốc phòng năm 2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Địa điểm: Số 22 Trần Duy Hưng, Yên Hòa, Hà Nội.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật hàng hóa
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
	- Toàn bộ vật tư, linh kiện cung cấp phải mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở lại, hàng hóa có nhãn mác, ký mã hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.
- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng cho tất cả các loại vật tư, hàng hóa. 
- Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
Nhà thầu phải chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng đáp ứng hoặc vượt trội so với yêu cầu về thông số kỹ thuật dưới đây, các chỉ tiêu kỹ thuật dưới đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, yếu tố kỹ thuật... nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu.
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1. 
	Bảng biển chính quy KT (60x84) cm
	Chất liệu: Nhôm kính (Mặt bằng kính 0,3mm). Viền ốp xung quanh bằng nhôm trắng. Kích thước 600x840mm.

	2. 
	Bảng biển chính quy KT (120x84) cm
	Chất liệu: Nhôm kính (Mặt bằng kính 0,3mm). Viền ốp xung quanh bằng nhôm trắng. Kích thước 1200x840mm.

	3. 
	Biển nhựa meka nền đỏ chữ vàng KT (70 x 120) cm
	Chất liệu: Khung sắt hộp 2x2cm, dày 2mm. Mặt bảng gắn meka nền đỏ, chữ màu vàng. Kích thước 700x1200mm.

	4. 
	Biển meka nền đỏ chữ vàng (25x40)cm (biển nhà xe)
	Chất liệu: Khung sắt hộp 2x2cm, dày 2mm. Mặt bảng gắn meka nền đỏ, chữ màu vàng. Kích thước 250x400mm.

	5. 
	Khẩu hiệu khung sắt (65 x 1300)
	Chất liệu: Khung sắt hộp 3x3cm, dày 4mm. Mặt bảng in bạt khổ lớn, nền đỏ, chữ màu vàng. Kích thước 650x1300mm.

	6. 
	Biển meka nền đỏ chữ vàng KT (40x80)
	Chất liệu: Khung sắt hộp 2x2cm, dày 2mm. Mặt bảng gắn meka nền đỏ, chữ màu vàng. Kích thước 400x800mm.

	7. 
	Giá kê hàng 4,6 m x 0,65 x 0,15 sắt V5 dày, lót sàn gỗ
	Kích thước 460x65x15cm. Khung làm bằng sắt V5, dày 4mm, sơn chống gỉ, sơn màu ghi. Mặt giá lót gỗ trắc dày 1cm.

	8. 
	Lồng cứu hỏa KT 3000x1000x2000mm bao lưới B40 có mái che 
	Kích thước 3000x1000x2000mm, khung sắt V4, bên ngoài bao lưới B40. Chân lồng chữa cháy cao 300mm để chống ẩm, ngập, côn trùng. Phần mái lợp tôn dày 3mm, khung sắt tấm 200x4mm.

	9. 
	Giá kê hàng cơ động KT 188x55x180cm
	Kích thước 188x55x180cm. Khung làm bằng sắt V5, dày 4mm, sơn chống gỉ, sơn màu ghi. Mặt gỗ trắc dày 1cm, bo viền sắt thanh V rộng 2cm. 

	10. 
	Giá kê hàng 5,4 x 0,6 x 0,15m sắt V5 dày, lót sàn gỗ
	Kích thước 540x65x15cm. Khung làm bằng sắt V5, dày 4mm, sơn chống gỉ, sơn màu ghi. Mặt giá lót gỗ trắc dày 1cm. 

	11. 
	Giá để bình cứu hỏa KT 50x15x50cm
	Kích thước 500x150x500mm. Vật liệu hộp inox 304 2x2cm, dày 3mm, sơn chống gỉ màu trắng. 

	12. 
	Máy nén khí PUMA 7,5HP 300L
	Công suất: 5,5kw-7,5Hp; lưu lượng 630l/phút, điện áp 380v, tốc độ quay puly đầu nén 1185v/phút, số xi lanh đầu nén: 2, áp lực làm việc 12kg/cm2; áp lực tối đa 16kg/cm2, Dung tích bình chứa: 300L, KT DxRxC 1910x760x1210mm, trọng lượng 332kg.

	13. 
	Súng xiết bu lông FB-7000L
	Búa liền chốt, khả năng xiết bulong max 55mm, lực xiết max 3100N.m, tốc độ không tải 3300v/p.

	14. 
	Máy bơm nước áp lực  rửa xe Tiger UV-3600 (7,5KW) 
	Mô tơ: cảm ứng từ, khả năng tự hút nước, lưu lượng tối đa: 15lít/phút, có 2 bánh xe di chuyển, dây cao áp dài 15m, tốc độ vòng quay: 1450 vòng/phút, công suất: 7500w, áp lực phun: 250bar, lõi mô tơ dây đồng, điện áp 380v/50Hz, trọng lượng 96kg

	15. 
	Cáp PVC 100x2x0,5 z143
	Vỏ nhựa PE chống thấm bảo vệ ruột cáp, chống ảnh hưởng của môi trường. Ruột cáp nhồi dầu chống ẩm cùng các màng nhôm chống ẩm bao bọc lõi cáp. Dây dẫn bằng đồng đặc nguyên chất đường kính 0,5mm. Số đôi 100 đôi 1kHz: 1.2-1.9 dB/km; 0,150 MHz: 6.0-12.9 dB/km; 0.772 MHz: 13.9-24.0 dB/km. Điện dung công tác: = 64nF/km; điện trở dây dẫn: 0.50mm:94Ohm/km; điện trở cách điện: 10 000M Ohm/km; độ chịu điện áp cao: 30kv/3 sec; trở kháng: 100+-20Ohm (hãng sản xuất Z143 hoặc tương đương).

	16. 
	Cáp PVC 50x2x0,5 z143
	Vỏ nhựa PE chống thấm bảo vệ ruột cáp, chống ảnh hưởng của môi trường. Ruột cáp nhồi dầu chống ẩm cùng các màng nhôm chống ẩm bao bọc lõi cáp. Dây dẫn bằng đồng đặc nguyên chất đường kính 0,5mm. Số đôi 50 đôi 1kHz: 1.2-1.9 dB/km; 0,150 MHz: 6.0-12.9 dB/km; 0.772 MHz: 13.9-24.0 dB/km. Điện dung công tác: = 64nF/km; điện trở dây dẫn: 0.50mm:94Ohm/km; điện trở cách điện: 10 000M Ohm/km; độ chịu điện áp cao: 30kv/3 sec; trở kháng: 100+-20Ohm (hãng sản xuất Z143 hoặc tương đương).

	17. 
	Cáp PVC 30x2x0,5 z143
	Vỏ nhựa PE chống thấm bảo vệ ruột cáp, chống ảnh hưởng của môi trường. Ruột cáp nhồi dầu chống ẩm cùng các màng nhôm chống ẩm bao bọc lõi cáp. Dây dẫn bằng đồng đặc nguyên chất đường kính 0,5mm. Số đôi 30 đôi 1kHz: 1.2-1.9 dB/km; 0,150 MHz: 6.0-12.9 dB/km; 0.772 MHz: 13.9-24.0 dB/km. Điện dung công tác: = 64nF/km; điện trở dây dẫn: 0.50mm:94Ohm/km; điện trở cách điện: 10 000M Ohm/km; độ chịu điện áp cao: 30kv/3 sec; trở kháng: 100+-20Ohm (hãng sản xuất Z143 hoặc tương đương).

	18. 
	Cáp PVC 20x2x0,5 z143
	Vỏ nhựa PE chống thấm bảo vệ ruột cáp, chống ảnh hưởng của môi trường. Ruột cáp nhồi dầu chống ẩm cùng các màng nhôm chống ẩm bao bọc lõi cáp. Dây dẫn bằng đồng đặc nguyên chất đường kính 0,5mm. Số đôi 20 đôi 1kHz: 1.2-1.9 dB/km; 0,150 MHz: 6.0-12.9 dB/km; 0.772 MHz: 13.9-24.0 dB/km. Điện dung công tác: = 64nF/km; điện trở dây dẫn: 0.50mm:94Ohm/km; điện trở cách điện: 10 000M Ohm/km; độ chịu điện áp cao: 30kv/3 sec; trở kháng: 100+-20Ohm (hãng sản xuất Z143 hoặc tương đương).

	19. 
	Măng xông 100x2
	Măng xông co nhiệt cáp đồng thiết kế dạng vỏ cài. Bên trong có vỏ kim loại bảo vệ bó nối cáp. Vỏ kim loại sơn nhiệt chuyên dụng. Chịu được các va đập cơ học cao. Chống lại mọi tác động môi trường khắc nghiệt. Độ bền, độ kín khít của măng xông cao. Vỏ măng xông làm bằng hợp chất chống lại các tia cực tím (UV). Giới hạn dãn dài 400% (min). Giới hạn hóa giòn Dưới – 400C. Sức chịu ứng suất quá nhiệt ở 168 giờ, 1200C; Bềnkéo 16 N/mm2 (min). Giới hạn giãn dài 300%. Độ bền điện môi 14 kV/mm (min)

	20. 
	Măng xông 50x2
	Măng xông co nhiệt cáp đồng thiết kế dạng vỏ cài. Bên trong có vỏ kim loại bảo vệ bó nối cáp. Vỏ kim loại sơn nhiệt chuyên dụng. Chịu được các va đập cơ học cao. Chống lại mọi tác động môi trường khắc nghiệt. Độ bền, độ kín khít của măng xông cao. Vỏ măng xông làm bằng hợp chất chống lại các tia cực tím (UV). Giới hạn dãn dài 400% (min). Giới hạn hóa giòn Dưới – 400C. Sức chịu ứng suất quá nhiệt ở 168 giờ, 1200C; Bềnkéo 16 N/mm2 (min); + Giới hạn giãn dài 300%; Độ bền điện môi 14 kV/mm (min)

	21. 
	Măng xông 20-30x2
	Măng xông co nhiệt cáp đồng thiết kế dạng vỏ cài. Bên trong có vỏ kim loại bảo vệ bó nối cáp. Vỏ kim loại sơn nhiệt chuyên dụng. Chịu được các va đập cơ học cao. Chống lại mọi tác động môi trường khắc nghiệt. Độ bền, độ kín khít của măng xông cao. Vỏ măng xông làm bằng hợp chất chống lại các tia cực tím (UV). Giới hạn dãn dài 400% (min). Giới hạn hóa giòn Dưới – 400C. Sức chịu ứng suất quá nhiệt ở 168 giờ, 1200C; Bềnkéo 16 N/mm2 (min); + Giới hạn giãn dài 300%; Độ bền điện môi 14 kV/mm (min)

	22. 
	Rệp nối cáp
	Các mối nối được bọc kín, có mỡ chống nước, chống ẩm không bị oxy hóa, hoàn toàn không bị chập chạm. Đường kính lõi dây đồng nối từ 0.4mm - 0.9mm.

	23. 
	Băng dính đen
	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	24. 
	Dây nhảy quang FC - FC 5m
	Chuẩn cắm: FC-FC. Dạng dây nối: Sợi đơn (Simplex). Chiều dài dây nhảy 5 mét. Loại sợi quang: Single mode G652. Suy hao kết nối: < 0.3 dB. Suy hao phản xạ: > 45 dB.

	25. 
	Dây nhảy quang SC - SC 5m
	Chuẩn cắm: SC-SC. Dạng dây nối: Sợi đơn (Simplex). Chiều dài dây nhảy 5 mét. Loại sợi quang: Single mode G652. Suy hao kết nối: < 0.3 dB.Suy hao phản xạ: > 45 dB.

	26. 
	Dây nhảy quang LC - LC 5m
	Chuẩn cắm: LC-LC. Dạng dây nối: Sợi đơn (Simplex).Chiều dài dây nhảy 5 mét.Loại sợi quang: Single mode G652. Suy hao kết nối: < 0.3 dB. Suy hao phản xạ: > 45 dB.

	27. 
	Lạt nhựa 300mm
	Chiều dài 30cm (300mm), Bản rộng 5mm. Chất liệu : Nhựa PA Nylon 66 chống ăn mòn, chống oxi hóa.

	28. 
	Dây thép 0,3 ly
	Là loại thép buộc được sản xuất chính hãng tại Việt Nam

	29. 
	Kẹp cáp
	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	30. 
	Gông cáp
	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	31. 
	Ống D110
	Đường kính 110mm. Áp lực làm việc: từ 4 đến 12.5 bar

	32. 
	Đầu Coupler SC
	Chuẩn kết nối: SC/APC – SC/APC. Kết nối chắc chắn. Chất liệu nhựa chống lão hóa cao. 

	33. 
	Đầu Coupler LC
	Chuẩn kết nối: LC/APC – LC/APC. Kết nối chắc chắn. Chất liệu nhựa chống lão hóa cao. 

	34. 
	Đầu suy hao LC 5dB
	Mức suy hao sổ sung: 5bB. Bước sóng hỗ trợ 1310/1550nm. Kiểu giao tiếp: LC-MALE ra LC-FEMALE. Loại suy hao cố định. Giao tiếp ứng dụng LC/UPC, LC/PC. Nhiệt độ hoạt động: -20 đến 60 độ C.

	35. 
	Đầu suy hao LC 10dB
	Mức suy hao sổ sung:10bB. Bước sóng hỗ trợ 1310/1550nm. Kiểu giao tiếp: LC-MALE ra LC-FEMALE. Loại suy hao cố định. Giao tiếp ứng dụng LC/UPC, LC/PC. Nhiệt độ hoạt động: -20 đến 60 độ C.

	36. 
	Bình xịt khí trơ
	Loại phun: Phun tia. Phạm vi hiệu quả: 3-3,6m

	37. 
	Băng lau đầu quang
	Các loại đầu nối sử dụng: SC/LC/FC/ST/MT/MU/DIN/D4. Số lần sử dụng: 500 lần. Dễ dàng thay thế cuộn băng trong khi hết.

	38. 
	Cáp cao tần RG 213
	Trở kháng 50 Ohm. Dây dẫn trong 1 lõi gồm 7 sợi đồng trần 0.75mm. Đường kính lõi dẫn khoảng 7,3mm. Lớp cách điện Polyethylene rắn, đường kính khoảng 7,25mm. Lớp bện chống nhiễu bằng đồng bện, độ che phủ khoảng 93%. Vỏ bọc ngoài PVC, màu đen. Đường kính cáp ngoài khoảng 10,3-10,4mm.

	39. 
	Chống sét lõi phi đơ
	Dòng Cắt Sét lớn nhất: > 20kA 8/20 µs. Dòng điện tối đa Imax: 20A, 50Hz, 1 giây. Thời gian tồn tại của một xung: > 400 lần @ 10/1000ms. Trở kháng Thiết Bị Chống Sét: 50 Ω. Điện trở cách ly: 100 MΩ. Mức điện dung Chống Sét Phi Đơ: 1,5 pF. Tổn hao do trùng lặp: < 0,02 dB @ 3 GHz. Nhiệt độ hoạt động Max: 650C.

	40. 
	Connector chuẩn N đực
	Trở kháng 50 Ohms. Tần số hoạt động 3GHz. Chỉ số nhiễu IM ≤ -155. Điện áp: 2500V. Suy hao ≤ 0,1. 

	41. 
	Connector 7/16 đực, cái
	Dùng cho cáp mềm Feeder 1/2 (Cáp mềm) , cáp mềm đường kính vỏ ngoài 13.5-14mm, đường kính trong 16mm. Trở kháng 50 Ohms. Tần số của nó có thể lên tới 3GHz.

	42. 
	Dây điện điện 2x16 (cáp nguồn)
	Tiết diện mặt cắt danh định:16mm2. Kết cấu:7/CC (Nº/mm). Đường kính ruột dẫn gần đúng: 4,65mm. Điện trở DC tối đa ở 20ºC:1,15Ω/km. Chiều dày cách điện:0,7mm.

	43. 
	Dây điện điện 2x10 (cáp nguồn)
	Tiết diện mặt cắt danh định:10mm2. Kết cấu:7/CC (Nº/mm). Đường kính ruột dẫn gần đúng: 4,65mm. Điện trở DC tối đa ở 20ºC:1,15Ω/km. Chiều dày cách điện:0,7mm.

	44. 
	Dây điện 2X6 
	Tiết diện mặt cắt danh định: 6mm2; Số sợi 20*1,1mm Lớp cách điện bảo vệ XLPE/PVC,; Độ dày vỏ bọc có lớp thép và chống nhiễu 2,5mm

	45. 
	Dây điện 2X4 
	Tiết diện mặt cắt danh định: 4mm2.Điện áp: 300/ 500V. Cấp điện áp: từ 0.6/ 1kV đến 18/ 30kV. Lớp bọc cách điện: XLPE hoặc PVC có độ bền cao

	46. 
	Dây điện 2X1,5 
	Tiết diện mặt cắt danh định: 1,5mm2; Số sợi 8*1mm mạ thiếc; Độ dày vỏ 0,8mm bảo vệ lớp kim loại, bọc cao su có lớp chống nhiễu.

	47. 
	Dây tiếp địa  M25
	Tiết diện mặt cắt danh định: 25mm2; Số sợi 10*1,1mm mạ thước; Độ dày vỏ bọc 1,5mm

	48. 
	Dây tiếp địa  M6
	Tiết diện mặt cắt danh định: 6mm2; Số sợi 6*1,1mm mạ thước; Độ dày vỏ bọc 1,5mm

	49. 
	ĐH Funiki 12.000BTU
	Công suất nhiệt làm lạnh 3517W. Điện 1 pha. Điệp áp 220V,Công suất điện 1120W, hàng chính hãng.

	50. 
	Block ĐH Daikin 12.000BTU
	Block Daikin công suất 12.000BTU, 1 pha 220V, tần số 50Hz, không Inverter, hàng chính hãng.

	51. 
	Ống đồng, bảo ôn, băng cuấn
	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	52. 
	Dây cáp điện mềm M25
	Tiết diện mặt cắt danh định: 25mm2. Số sợi x đường kính sợi: 7×2,05 (số sợi x mm2). Đường kính lõi ép chặt gần đúng: 6,0mm. Độ dày vỏ bọc PVC: 1,2mm. Đường kính tổng gần đúng: 8,4mm.

	53. 
	Dây cáp điện mềm M16
	Tiết diện mặt cắt danh định: 16mm2. Số sợi x đường kính sợi: 7×2,05 (số sợi x mm2). Đường kính lõi ép chặt gần đúng: 4,8mm. Độ dày vỏ bọc PVC: 1,0mm. Đường kính tổng gần đúng: 6,8mm.

	54. 
	Dây cáp điện mềm M10
	Tiết diện mặt cắt danh định: 10mm2.Số sợi x đường kính sợi: 7×1,05 (số sợi x mm).Độ dày vỏ bọc PVC: 1,0mm. Đường kính tổng: 9,12mm.

	55. 
	Máng điện điện SP 40x60
	Chất liệu: PVC. Kích thước (HxW):40x60 mm. Khả năng chứa: 100~115 sợi cáp 2.0 mm2. Chiều dài 2 mét/cây.

	56. 
	Tủ aptomat Rack
	Đế: Thép tấm cán nguội sơn tĩnh điện. Mặt: PC+ABS chống cháy. Thanh gài: thép tấm cán nguội sơn tĩnh điện. Cấp bảo vệ IP30. Nhiệt độ hoạt động (-25°C) – 60°C.

	57. 
	Aptomat  2 cực 40A
	Dòng định mức 40A. Số cực 2P. Điện áp định mức 240/415VAC. Dòng cắt danh định ICU(kA): 06KA.

	58. 
	Aptomat đơn 16A
	Dòng điện định mức	16A. Số cực 1P. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Tần số hoạt động 50/60 Hz.

	59. 
	Thanh lược cài Aptomat 1pha 100A
	Dòng định mức 100A. Số rãnh đấu nối 12, 18, 24, 36 răng. 
Tiết diện thanh đồng 10×2mm hoặc 12×1.5mm. Điện áp cách điện 660V AC. Tần số 50/60Hz. Vật liệu dẫn điện Đồng nguyên chất mạ thiếc. Lớp cách điện ngoài Nhựa PVC cách điện, chịu nhiệt. 

	60. 
	Đầu chụp ắc quy
	Chất liệu: PVC mềm dẻo. Điện áp làm việc: 600V. Nhiệt độ làm việc:：-45 đến +105℃.

	61. 
	Đầu cốt + Chụp
	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	62. 
	Lạt nhựa 500mm
	Chiều dài 500mm), Bản rộng 5mm. Chất liệu : Nhựa PA Nylon 66 chống ăn mòn, chống oxi hóa

	63. 
	Lạt nhựa 350mm
	Chiều dài 350mm, Bản rộng 5mm. Chất liệu : Nhựa PA Nylon 66 chống ăn mòn, chống oxi hóa

	64. 
	Lạt nhựa 250mm
	Chiều dài 250mm, Bản rộng 5mm. Chất liệu : Nhựa PA Nylon 66 chống ăn mòn, chống oxi hóa

	65. 
	Băng dính điện
	Bền, bám dĩnh, không tĩnh điện. Chất liệu PET và Acrylic.

	66. 
	Ròng dọc 500kg
	Vật liệu chế tạo : sắt. Tải trọng : 500kg

	67. 
	Dây dù kéo hàng d16
	Size: 16mm. Chiều dài: 220m/cuộn. Trọng lượng: ~ 33Kg. Lực kéo đứt: 3029 Kg

	68. 
	Giá đỡ ăng ten Omi 5m
	KT (5000x400x50)mm sắt V7

	69. 
	Thang mạ kẽm đỡ ăng ten Omi 5m 
	KT (360x80)mm dày 5 ly thanh ngang bằng sắt Ф16

	70. 
	Thang cáp 300x50
	KT (300x50)mm dày 5 ly thanh ngang sắt lập là 30mm

	71. 
	Thang cáp 200x30
	KT (200x30)mm dày 4 ly thanh ngang sắt lập là 30mm

	72. 
	Bảng đồng 
	Đồng đỏ KT (400x30x5) có 10 lỗ Ф8, 10 bộ ốc bu lông Ф8  

	73. 
	Ốc bắt tủ rack
	Ốc, bu lông Ф6 dài 20mm 

	74. 
	Cao su non
	KT (70x3) cuộn tròn

	75. 
	Dây cáp mạng Cat6
	Dây dẫn: Dây đồng (Cu) có độ tinh khiết cao, ủ mềm, lõi 6
Cách điện: Nhựa HDPE đặc (Solid Color Coded PE) chuyên dùng. Vỏ bọc: hợp chất nhựa PVC tiêu chuẩn (cấp CM) hoặc PVC kiểu chống cháy (FR-PVC- cấp CMR).
Điện trở dòng một chiều của dây dẫn ở 20oC: Max. 9,38/100m (Max. 9,38 Ohm/328ft). Chênh lệch điện trở dòng một chiều ở 20oC: Max. 5%; Điện dung công tác của đôi dây tại tần số 1kHz ở 20oC: Max. 5,6 nF/100m (Max. 5,6 nF/328ft)

	76. 
	Hạt mạng RJ45
	Tương thích: RJ45 cat6, cat6e. Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K. Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ.

	77. 
	Bàn truyền 3 lỗ + phích cắm
	Công suất tối đa 6600W 30A. Số lỗ ổ cắm 3. Số lõi dây 3 (Có tiếp địa)

	78. 
	Dây thép 2 ly
	Là loại thép buộc được sản xuất chính hãng tại Việt Nam


	1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Yêu cầu về bảo hành
- Thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng (kể từ ngày nghiệm thu và bàn giao).
- Khuyến khích tăng thời gian bảo hành.
1.3.2. Phương thức bảo hành
- Đảm bảo hotline 24/24 trong thời gian bảo hành.
- Khi có yêu cầu bảo hành phải cử chuyên gia trực tiếp thực hiện bảo hành không chậm hơn 24 giờ khi được yêu cầu.
- Trường hợp nhà thầu không khắc phục được sự cố ngay tại thời điểm xảy ra sự cố thì phải đổi mới vật tư trong vòng không quá 36 giờ kể từ khi được yêu cầu bảo hành nhằm bảo đảm cho hệ thống của Chủ đầu tư hoạt động.
- Khuyến khích phương thức bảo hành đổi vật tư, đồng bộ hỏng bằng vật tư, đồng bộ mới.
1.3.3. Yêu cầu về nghiệm thu, bàn giao hàng hóa
- Hàng hóa sau khi kiểm tra, thử nghiệm đạt yêu cầu sẽ được nghiệm thu, bàn giao.
- Hàng hoá phải đáp ứng yêu cầu kiểm tra An ninh, an toàn trong Quân đội (khi có yêu cầu).
- Thời gian giao hàng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của hàng hóa nhập khẩu, giấy chứng nhận chất lượng hoặc chứng chỉ có giá trị tương đương đối với hàng hóa sản xuất trong nước. 
- Phương tiện vận chuyển, chi phí vận chuyển và bốc xếp do bên B chịu.
[bookmark: _GoBack]		Mục 2. Bản vẽ
Không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
	- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có thể kiểm tra, thử nghiệm (nếu cần) hàng hoá được cung cấp để khẳng định hàng hoá đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng: 
+ Kiểm tra, nghiệm thu hàng hoá được cung cấp phù hợp với đặc tính kỹ thuật và chỉ dẫn kỹ thuật của Nhà thầu và các tiêu chuẩn quy định tại Mục 1 Chương V.
+ Thời gian kiểm tra, thử nghiệm: Trước khi hai bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao. 
+ Địa điểm kiểm tra: Phòng giao ban Phòng HC-KT/Lữ đoàn 205. Địa chỉ:  Số 22, Trần Duy Hưng, Yên Hòa,  Hà Nội
+ Các bài kiểm tra nghiệm thu sẽ do Nhà thầu tiến hành với sự có mặt của đại diện Chủ đầu tư.
+ Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Do nhà thầu chịu.
- Bất kỳ hàng hoá nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc đính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hoá khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trong trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hoá không phù hợp, nhà thầu sẽ bị phạt vi phạm hợp đồng theo quy định tại E-ĐKC 24.
